
V/v mời chào giá hóa chất, vật tư y tế 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hóa chất, vật tư y tế 

Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT, với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN 

Nguyễn Văn Lãm (SĐT: 0914088100) Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp; 

Ths Lê Thị Thu Hà (SĐT: 0915847250) Trưởng Khoa Dược - Cận lâm sàng – 

TTB VTYT Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  Nhận báo giá gửi về Trung tâm Y tế Bố 

Trạch – Tiểu khu 9 – Thị trấn Hoàn lão – huyện Bố Trạch  – tỉnh Quảng Bình.  

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 14h ngày 17 tháng 10 năm 2023 đến ngày 

27 tháng 10 năm 2023 hoặc khi đơn vị nhận đủ 03 bản chào giá .  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hóa chất, vật tư y tế cần báo giá và biểu mẫu (Phụ lục 1, Phụ 

lục 2 kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp: Tại Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch;  

Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:  

Đối với hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm, yêu cầu đơn vị cung cấp phải 

cử cán bộ kỹ thuật đến lắp đặt hóa chất chuẩn lại mẫu xét nghiệm và các máy 

xét nghiệm.  

3.Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến giao hàng trong vòng 15 ngày 

kể từ ngày ký hợp đồng.      

       

                      Nơi nhận: 

                          Như trên; 

                          Lưu: VT. 

              GIÁM ĐỐC 

  
                                      Nguyễn Quốc Tuấn 

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ BỐ TRẠCH  

 

  Số:      /TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Bố Trạch, ngày 17 tháng 10 năm 2023  
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Phụ lục 1: DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ 

 

STT 

 

Danh mục 

 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 

 

 

1 

Thuốc thử xét 

nghiệm Huyết 

học 

Hóa chất chạy máy huyết học Sysmex XP100. Dung 

dịch để pha loãng sử dụng cho máy HH.TP: 

Sopdium chlorride 6,38g/L, boric acid 1g/L, Sodium 

Lít 

 

20 

 

2 Thuốc thử xét 

nghiệm Huyết 

học 

Dung dịch rửa cho máy phân tích huyết học Sysmex 

XP100. Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống 

máy huyết học. Thành phần: Sodium Hypochlorde 

5%. 

Hộp 

 

1 

 

 

 

3 

Dây bơm máy 

huyết học 
Dây bơm máy huyết học Túi 2 

 

4 Thuốc thử xét 

nghiệm Huyết 

học 

Dung dịch ly giải hồng cầu, giúp đếm chính xác số 

lượng bạch cầu. Thành phần: Organic uqatenary 

ammonium salt 8,5g/L và Sodium chloride 0.6g/L. 

Hộp 1 

 

 

5 

Vật liệu kiểm 

soát xét 

nghiệm Huyết 

học mức độ 

bình thường 

Dung dịch nội kiểm huyết học mức bình thường Hộp 1 

 

 

6 

Vật liệu kiểm 

soát xét 

nghiệm Huyết 

học mức độ 

bình thường 

Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học ở mức độ 

bình thường. Thành pần: chứa tế bào RBC, WBC, 

PLT và chất ổn định 

lọ 1 

 

 

7 

Thuốc thử xét 

nghiệm 

GOT/AST 

Chất thử sinh hóa AST/GOT 

AE-600F 
Hộp 1 

 

8 Thuốc thử xét 

nghiệm 

GPT/ALT 

Chất thử sinh hóa GPT/ALT 

AE-600F 
Hộp 1 



 

 

9 

Thuốc thử xét 

nghiệm 

cholesterol 

Chất thử sinh hóa Cholessterol 

AE-600F 
Hộp 1 

 

 

10 

Thuốc thử xét 

nghiệm 

Glucose 

Chất thử sinh hóa Glucose 

AE-600F 
Hộp 1 

 

 

11 

Thuốc thử xét 

nghiệm 

Triglycerrid 

Chất thử sinh hóa Triglycerrid 

AE-600F 
Hộp 1 

 

 

12 

Thuốc thử xét 

nghiệm Acid 

Uric 

Chất thử sinh hóa Acid uric 

AE-600F 
Hộp 1 

 

 

13 
Thuốc thử xét 

nghiệm GGT 

Chất thử sinh hóa GGT 

AE-600F 
Hộp 1 

 

 

14 

Thuốc thử xét 

nghiệm 

creatinin 

Chất thử sinh hóa Creatinin 

AE-600F 
Hộp 1 

 

 

15 

Thuốc thử xét 

nghiệm HDL-

C 

Chất thử sinh hóa HDL-C 

AE-600F 
Hộp 1 

 

 

16 

Thuốc thử xét 

nghiệm 

Bilirubin T 

Chất thử sinh hóa Bilirubin T      AE-600F Hộp 1 

 

17 
Thuốc thử xét 

nghiệm Ure 

Chất thử sinh hóa Urre 

AE-600F 
Hộp 1 



 

18 Dung dịch rửa 

cho máy sinh 

hóa 

Dung dịch rửa cho máy sinh hóa AE-600F Hộp 1 

 

19 Test nhanh 

kháng thể viêm 

gan B 

 

Asan Easy test Anti-HBs 

 

Hộp 

 
8 

 

20 
Đầu côn vàng 

200ul 

 

Làm bằng nhựa, màu vàng. 

 

Túi 1 

 

21 
Đầu côn xanh 

1000ul 
Làm bằng nhựa, màu xanh. Túi 2 

 

22 
Đầu côn trắng 

20ul 

 

Làm bằng nhựa, màu trắng. 
Túi 1 

 

 

23 
Ống nghiệm 

thường 

ống tube trắng sáng 5 ml ( 75 x 13 mm ),  có nắp, 

bằng  thủy tinh. Dùng để chứa các chất lỏng (máu, 

nước tiểu) làm phản ứng xét nghiệm. 

cái 500 

 

 

24 

Ống nghiệm 

lấy máu xét 

nghiệm 

tube PP 5ml trung tính , nắp màu xanh dương, tím 

dùng để xét nghiệm huyết học ( công thức máu) 

Ống nghiệm nhựa, kích thước  (13 x 75mm), nắp cao 

su bọc nhựa.Hóa chất bên trong là EDTA K3  

(Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt 

Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu.  

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả các trường 

hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành). 

Cái 300 

 

25 

Ống nghiệm 

lấy máu xét 

nghiệm 

tube PP 5 ml ( 75 x 13 ml ) trung tính , nắp màu đen 

.dùng để tách huyết tương ( plasma ) để làm các xét 

nghiệm sinh hóa 

Ống nghiệm nhựa, kích thước (13 x 75mm), nắp 

nhựa. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng 

đông cho 2ml máu.  

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả các trường 

hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành). 

Cái 300 



 

26 
Ống nghiệm 

Serum hạt to 

HTM nắp đỏ 

 

Ống nghiệm nhựa, kích thước:  (13 x 75mm), nắp 

nhựa. Hóa chất bên trong là là hạt nhựa Polystyrene.  

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả các trường 

hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành). 

Cái 50 

 

27 

Bơm kim tiêm 

Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả các trường 

hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành 

Cái 300 

28 

Giấy in cho 

máy sinh hóa, 

huyết học 

 

Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học. 

Kích thước: 58mm x 30m. 

 

Cuộn 10 

Danh mục gồm 28 mặt hàng 

 

 



Phụ lục 2 . BIỂU MẪU BẢN BÁO GIÁ 

               (Kèm theo công văn số     /CV-TTYT ngày  tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch) 

 

                              Thông tin của đơn vị báo giá (Tên, địa chỉ, số điện thoại, email) 

      

              Kính gửi: Quý khách hàng 

        Chúng tôi:  có địa chỉ tại:……… 

                Xin gửi đến Quý khách hàng bản chào giá như sau: 

 

        

STT 

Tên hóa 

chất, vật 

tư, TTB y 

tế 

Tên 

thương 

mại 

Đặc tính 

kỹ thuật 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Kê khai giá 

Kết quả trúng thầu 

trong vòng 120 

ngày 

(nếu có) 

Ghi chú  

Giá 
Mã kê 

khai 
Giá Số QĐ 

  

                            

                            

                            

                            

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực…….ngày kể từ ngày phát hành. 

    Báo giá đã bao gồm thuế, phí, chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm 

  

        

…………….., Ngày   tháng 10 năm 2023  



        

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

        

[Họ tên, chức danh, ký tên, đóng dấu] 
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